Từ cuối thế kỷ 20, thế giới bắt đầu chứng kiến sự phát triển bùng nổ của khoa học kỹ thuật, điển hình là sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông; tính lỏng và qui mô ngày càng lớn của các giao dịch tài chính, các qui định mang tính cục bộ và rào cản tài chính, thương mại bị bãi bỏ hoặc nới lỏng. Đây là những yếu tố có tác động giảm mạnh chi phí vốn, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển các luồng vốn và trao đổi thương mại, tạo nên một mạng lưới tài chính toàn cầu với sự gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau giữa các trung tâm tài chính. Trong tiến trình này, nền tài chính - ngân hàng của quốc gia, lãnh thổ nếu muốn phát triển thì không thể tách rời khỏi quá trình hội nhập kinh tế thế giới, hòa nhập với thị trường vốn quốc tế. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa kinh tế cũng đã đặt ngành tài chính - ngân hàng của các nước đang phát triển trước nhiều cơ hội và thách thức mới trong việc phát triển bền vững. Trong đó, hai vấn đề lớn đặt ra với các nhà hoạch định chính sách về Thanh tra giám sát: Một là, làm thế nào để thích ứng với sự phát triển đa dạng và phức tạp của khu vực tài chính ngân hàng do sự phát triển của công nghệ thông tin? Hai là, cấu trúc và hệ thống thanh tra giám sát sẽ như thế nào để tương thích với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập, sự phát triển đa dạng và phức tạp của các công cụ tài chính, quá trình chứng khoán hóa nền kinh tế và việc hình thành những tập đoàn tài chính khổng lồ. 

  

Về truyền thống, hệ thống thanh tra giám sát đặt tại ngân hàng trung ương (NHTW) là lý tưởng vì tính liên kết hữu cơ và chặt chẽ giữa hệ thống thanh tra giám sát với việc thực thi chính sách tiền tệ và yêu cầu ổn định hệ thống tài chính. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nước trên thế giới đã tách hệ thống thanh tra giám sát ra khỏi NHTW, hình thành một cơ quan độc lập thanh tra tổng hợp cả về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Mở đầu cho mô hình mới của cơ quan thanh tra giám sát là sự ra đời của Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA) tại Vương quốc Anh vào năm 1997. Theo đó, FSA có trách nhiệm tạo lập chính sách an toàn, thực hiện thanh tra giám sát toàn bộ các định chế tài chính (tất cả các loại hình ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…) và các thị trường tài chính. Cùng với mô hình FSA của Vương quốc Anh là sự ra đời dưới những hình thức khác nhau tại Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và nhiều nước khác. 

  

Theo thông lệ quốc tế do Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đưa ra, một hệ thống thanh tra ngân hàng hiệu quả phải là một hệ thống có sự phân định rõ ràng chức năng, mục đích của từng đơn vị liên quan đến công tác thanh tra giám sát. Trong đó, từng đơn vị phải có hoạt động độc lập tương đối với nguồn lực đầy đủ. Hệ thống đó phải có một khung pháp lý tương thích đối với qui trình thanh tra giám sát, từ thành lập ngân hàng tới thanh tra giám sát, có quyền lực để bảo đảm các ngân hàng tuân thủ các qui định luật pháp và bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời đảm bảo sự bảo vệ hợp pháp đối với các thanh tra viên. Cụ thể như sau: 

  

 
- Về phân định rõ ràng trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến các cơ quan thanh tra giám sát: Chức năng và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan phải rõ ràng, có đầy đủ các quy định về an toàn tối thiểu, các quy chế phải được cập nhật và thay đổi tương thích với sự phát triển của thị trường; có cơ chế hữu hiệu về phối hợp giữa các đơn vị liên quan đến công tác thanh tra giám sát kể cả các trường hợp đóng cửa và cơ cấu lại ngân hàng, cơ chế phối hợp này phải chủ động và phản ứng nhanh được trước các biến động lớn, nhất là cuộc khủng hoảng ngân hàng. 

  

  - Về việc từng đơn vị liên quan đến thanh tra giám sát phải có tính độc lập tương đối trong hoạt động và có đầy đủ nguồn lực, cần hạn chế sự can thiệp của chính trị và của chính quyền địa phương khi thanh tra thực hiện công việc của mình theo quy định; từng đơn vị tham gia thanh tra giám sát phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm công tác thanh tra giám sát được thực thi theo quy định và yêu cầu về an toàn hệ thống và có các chuyên gia giỏi; người đứng đầu cơ quan thanh tra giám sát phải được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ, mà trong nhiệm kỳ đó không bị áp lực chính trị bắt rời khỏi cương vị đó nếu người đó không vi phạm luật pháp hoặc vì lý do sức khỏe, việc bãi nhiệm trước thời hạn phải được công bố rõ ràng. 

  

- Về cơ sở pháp lý thích hợp cho hệ thống thanh tra giám sát: Cơ quan thanh tra giám sát phải có quyền đưa ra những tiêu chí về thành lập ngân hàng để bảo đảm cho an toàn hệ thống (bao gồm tiêu chí về vốn, cổ đông lớn, cơ cấu cổ đông, kế hoạch phát triển, kinh nghiệm hoạt động ngân hàng của ban điều hành, hệ thống quy chế về kiểm soát nội bộ,…); cơ quan thanh tra giám sát được quyền chủ động đưa ra các quy định về an toàn hoạt động, phân loại nợ và xử lý dự phòng; cơ quan giám sát được đưa ra những nhận định mang tính định tính khi đánh giá về an toàn hoạt động của từng ngân hàng. 

  
Thực tế cho thấy, không phải tất cả các nước đều áp dụng mô hình tách cơ quan thanh tra giám sát ra khỏi NHTW. Trong đó, mô hình đặt cơ quan thanh tra giám sát nằm trong NHTW (như MAS của Singapore, HKMA của Hồng kông) vẫn đang rất thành công, mô hình này có những ưu điểm sau đây: 

  
- Về xử lý rủi ro hệ thống: NHTW là “người” cho vay cuối cùng của nền kinh tế, khi một NHTM gặp khó khăn về thanh khoản, NHTW sẽ thực hiện chức năng này. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu NHTW không nắm vai trò thanh tra giám sát thì khó có thể quyết định ngay được là NHTM đó có vấn đề về thiếu hụt thanh khoản tạm thời hay NHTM đó bị mất khả năng thanh toán. Như vậy, NHTW do thiếu thông tin sẽ bị lâm vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” và rủi ro đạo đức có thể xuất hiện.Vì vậy, vấn đề đặt ra là, NHTW chỉ thực hiện tốt chức năng của mình nếu có đầy đủ thông tin về hệ thống tài chính. Nói ngắn gọn, hệ thống thanh tra giám sát nếu đặt tại NHTW sẽ giải quyết được vấn đề này. 

  

- Không bị gián đoạn thông tin ảnh hưởng đến thực thi chính sách tiền tệ: Thay đổi trong chính sách tiền tệ của NHTW (chẳng hạn thay đổi chính sách lãi suất ngắn hạn) sẽ ảnh hưởng tới thu nhập danh nghĩa, lạm phát và cơ chế chuyển tải chính sách tiền tệ thường được thực hiện thông qua các định chế tài chính, đặc biệt là các NHTM. Một hệ thống thanh tra giám sát thuộc NHTW sẽ giúp NHTW nắm được thông tin một cách đầy đủ về hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng dự báo và phân tích chính sách. Vấn đề này đặc biệt đúng ở các nước đang phát triển do môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, hệ thống thông tin thiếu minh bạch và không đầy đủ. 

  

- Không bị gián đoạn thông tin ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán: Song song với chức năng thực thi chính sách tiền tệ và ổn định giá cả, NHTW của bất cứ nước nào cũng là tổ chức thực hiện duy trì bảo đảm hệ thống thanh toán. Vì vậy, việc tách hệ thống thanh tra ra khỏi NHTW sẽ làm yếu khả năng của NHTW trong việc có đầy đủ những thông tin về các thành viên tham gia hệ thống thanh toán là các NHTM, do đó sẽ làm cho việc bảo đảm an toàn hệ thống thanh toán của NHTW bị ảnh hưởng. Tương tự, hiệu quả hoạt động của cơ quan giám sát được tách ra khỏi NHTW cũng hạn chế do không có thông tin đầy đủ từ việc bảo đảm hệ thống thanh toán có thể mang lại vì NHTW là người nắm được khả năng thanh khoản của từng ngân hàng, qua đó biết được vị thế của từng ngân hàng trong hệ thống thanh toán. 

  

  
Phân tích trên đây cho thấy, việc tách cơ quan thanh tra giám sát ra khỏi NHTW đã ảnh hưởng xấu đến khả năng nắm bắt thông tin của cả NHTW cũng như cơ quan thanh tra giám sát. Vì vậy, nếu không xử lý được vấn đề thông tin để bảo đảm vận hành tốt các hệ thống thanh tra giám sát, hệ thống thanh toán và thực thi chính sách tiền tệ, thì việc tách hệ thống thanh tra giám sát ra khỏi NHTW sẽ dẫn tới hệ quả “lợi bất cập hại.” 

  

   Văn Thanh 
  

